
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-SYT  Sóc Trăng, ngày        tháng 02  năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của 

cơ sở: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRẦN ĐỀ. 

Địa chỉ:  Ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. 

Giấy phép hoạt động số: 0424/ST-GPHĐ. 

Cấp ngày: 30 tháng 12 năm 2024; Nơi cấp: Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng. 

Họ và tên người phụ trách chuyên môn: THẠCH KHƯƠNG. 

Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được phê duyệt gồm 202 người và 

26 nhân viên theo danh sách đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành, và thay thế 

Quyết định số 07/QĐ-SYT ngày 03/01/2024 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê 

duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, các 

cơ quan liên quan; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh và người hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở KBCB trong tỉnh; 

- Đăng Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VP; NVY 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Quốc Trứ 

 

 



DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SYT, ngày     /02/2025 của Giám đốc Sở Y tế) 

1. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

STT Họ và tên Số CCHN 
Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên 

môn 

Hành nghề  tại cơ 

sở KBCB khác 

1 Thạch Khương 000736/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa Nội; Đọc 

điện tim; Đọc X- Quang 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BS.CKII 

Phó Giám đốc 

Phụ trách 

TTYT 

  

2 Ngô Quết 000915/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Đọc điện tim; Đọc 

X- Quang; Siêu âm tổng 

quát, Khám Lao, Khám 

HIV/AIDS 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BS.CKI 

Phó Giám đốc 

TTYT 

  

3 Sơn Con 00916/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa Nội - Y học 

gia đình; Đọc điện tim; 

Đọc X- Quang 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BS.CKI 

Trưởng phòng 

TC-HC 

  



4 Quách Ngọc Ái Nhi 
360/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

CĐ Dược - 

Nhân viên 

Phòng TC-HC 

  

5 Thạch Khế Minh 
0002860/ST-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Nội khoa- 

Nhi khoa; Đọc điện tim; 

Đọc X- Quang; Khám 

HIV/AIDS 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

BS.CKI 

Trưởng phòng 

KH-NV-QLCL 

  

6 Trần Văn Ngọt 001088/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội; Đọc 

điện tim; Đọc X- Quang 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

BS.CKII 

PKH-NV-

QLCL 

  

7 Trương Thành Hỷ 
637/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

ThsDS. Tổ 

trưởng Tổ 

KSNK - Phòng 

KH-NV-QLCL 

  

8 Ngô Công Trứ 
0002809/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

ĐDTH - Phòng 

KH-NV-QLCL 
  



9 Trần Thị Ngọc Diệu 002002/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

CNĐD - Phòng 

KH-NV-QLCL 
  

10 Quách Tiến Phát 001402/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

CNĐD -  

Phòng KH-NV-

QLCL 

  

11 Huỳnh Hữu Hạnh 001404/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

ĐDTH - Phòng 

KH-NV-QLCL 
  

12 Lê Bích Vân 001424/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông 

tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y 

tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

CNHS - Phòng 

KH-NV-QLCL 
  



13 Trần Tú Linh 04391/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

YSĐK - Phòng 

KH-NV-QLCL 
  

14 
Nguyễn Thị Mộng 

Kiều 
61/ST-CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề 

dược các hình thức tổ 

chức kinh doanh thuốc 

sau: Quầy thuốc, Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp, Tủ thuốc Trạm Y 

tế; Cơ sở bán lẻ thuốc 

Đông y, thuốc từ Dược 

liệu. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

CĐ Dược - 

Phòng KH-NV-

QLCL 

  

15 Lý Si Nê 005788/ST-CCHN 

Phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường; xử trí 

ban đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại cộng 

đồng. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

BSYHDP - 

Phòng KH-NV-

QLCL 

  

16 Trần Hoàng Yến 001096/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

CNĐD - 

Trưởng Phòng 

Điều dưỡng 

  



17 
Liễu Thị Ngọc 

Tuyền 

0003240/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

CĐĐD - Phòng 

Điều dưỡng 
  

18 Lâm Thị Tú Loan 000731/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Đọc điện tim; Đọc 

X- Quang; Khám Lao, 

Khám HIV/AIDS; Xác 

định tình trạng nghiện và 

điều trị cắt cơn. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BS.CKI 

Phụ trách Khoa 

Khám bệnh 

  

19 Huỳnh Văn Pạ 001087/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

ĐDTH - Điều 

dưỡng trưởng 

Khoa Khám 

bệnh 

  

20 
Nguyễn Thị Như 

Tâm 
001092/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

CNĐD - Khoa 

Khám bệnh 
  



21 Lâm Thị Thủy Tiên 001399/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

CĐĐD - Khoa 

Khám bệnh 
  

22 
Thạch Kim Chanh Si 

Tha 
000849/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

ĐDTH – Khoa 

Khám bệnh 
  

23 Trần Thị La 005546/ST-CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa;  Đọc điện tim; Đọc 

X- Quang;  Xác định tình 

trạng nghiện và điều trị cắt 

cơn. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BSĐK -  Khoa 

Khám bệnh 
  

24 Đinh Thị Sà Quanh 03867/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Y sỹ YHCT - 

Khoa Khám 

bệnh 

  



25 Kim Qua Thây 000182/ST-GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số V 

ban hành kèm theo Thông 

tư số 32/2023/TT-BYT; 

Khám da liễu; Đọc điện 

tim; Đọc X- Quang  

Toàn thời gian. Từ  thứ 

2 đến thứ 6. (Sáng: 

7h00 - 11h00; Chiều: 

13h00 - 17h00) 

BSYK - Khoa 

Khám bệnh 
  

26 Sơn Thị Liên 003550/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

YS  PHCN - 

Khoa Khám 

bệnh 

  

27 Kim Thị Cẩm Tiên 04589/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

YS YHCT - 

Khoa Khám 

bệnh 

  

28 
Nguyễn Thị Mỹ 

Trang 
001419/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y  học cổ 

truyền;  Xác định tình 

trạng nghiện và điều trị cắt 

cơn.     

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

BSĐY - Khoa 

Khám bệnh 
  

29 Lương Thị Vân An 
0004884/BD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền; Xác 

định tình trạng nghiện và 

điều trị cắt cơn. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

BS YHCT - 

Khoa Khám 

bệnh 

  



30 Quách Thắng Lợi 005759/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền; 

VLTL-PHCN.Xác định 

tình trạng nghiện và điều 

trị cắt cơn. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

BS YHCT - 

Khoa Khám 

bệnh 

  

31 Lâm Thị Hồng Vân 000066/ST-GPHN 

Phạm vi hành nghề KB, 

CB quy định tại phụ lục số 

VI ban hành kèm theo TT 

32/2023/TT-BYT. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ 

BS YHCT - 

Khoa Khám 

bệnh 

` 

32 Phan Ngọc Nhuận 005507/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa y học cổ 

truyền 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

YS YHCT - 

Khoa Khoa 

Khám bệnh 

  

33 Lâm Thị Phol Ly 005463/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa y học cổ 

truyền 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

YS YHCT - 

Khoa Khám 

bệnh 

  

34 Trần Thị Thúy Cầm 03866/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

YS YHCT - 

Khoa Khám 

bệnh 

  

35 Trần Quốc Việt 001041/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

ĐDTH - Khoa 

Khám bệnh 
  



36 
Thạch Minh Tuấn 

Luật 
05267/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa y học cổ 

truyền 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

YS YHCT - 

Khoa Khám 

bệnh 

  

37 Trần Minh Khải 006282/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

YS YHCT - 

Khoa Khám 

bệnh 

  

38 Nguyễn Thị Bền 04590/ST-CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa; Đọc điện tim; Đọc 

X- Quang; Chẩn đoán xác 

định tình trạng nghiện ma 

túy và điều trị một số bệnh 

rối loạn tâm thần do sử 

dụng ma túy thường gặp.  

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BSĐK -  Phụ 

trách  Khoa Hồi 

sức cấp cứu  

  

39 Nguyễn Văn Đổ 001089/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Toàn thời gian.Từ thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CNĐD - Điều 

dưỡng trưởng 

Khoa Hồi sức 

cấp cứu 

  

40 Lâm Đăng Khoa 006343/ST-CCHH 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Đọc điện tim; Đọc 

X- Quang.    

Toàn thời gian.Từ thứ 2 

đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BSĐK- Khoa 

Hồi sức cấp 

cứu 

  



41 Thạch Thị Tiền 001396/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CNĐD - Khoa 

Hồi sức cấp 

cứu 

  

42 Lý Thị Kiểu 001398/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CNĐD - Khoa 

Hồi sức cấp 

cứu 

  

43 Sơn Phu 000152/ST-GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số V 

ban hành kèm theo Thông 

tư số 32/2023/TT-BYT; 

Đọc điện tim; Đọc X- 

Quang; Xác định tình 

trạng nghiện và điều trị cắt 

cơn. 

Toàn thời gian. Từ thứ 

2 đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 

13 giờ đến 17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BSYK- Khoa 

Hồi sức cấp 

cứu 

  

44 Kim Thị Lương 001827/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CNĐD -  Khoa 

Hồi sức cấp 

cứu 

  



45 Lý Thị Kiểu 000031/ST-GPHN 

Phạm vi hành nghề được 

quy định tại Phụ lục số 

XII ban hành kèm theo 

Thông tư 32/2023/TT-

BYT 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CNĐD- Khoa 

Hồi sức cấp 

cứu 
  

46 
Kim Thị Ngọc 

Hường 
000085/ST-GPHN 

Phạm vi hành nghề được 

quy định tại Phụ lục số 

XII ban hành kèm theo 

Thông tư 32/2023/TT-

BYT 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CNĐD-  Khoa 

Hồi sức cấp 

cứu 
  

47 Liêu Thị Tuyết Vân 000029/ST-GPHN 

Phạm vi hành nghề được 

quy định tại Phụ lục số 

XII ban hành kèm theo 

Thông tư 32/2023/TT-

BYT 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CNĐD-  Khoa 

Hồi sức cấp 

cứu 
  

48 Đồ Liêng 001394/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐĐD - Khoa 

Hồi sức cấp 

cứu 

  



49 Trần Minh Luân 05203/ST-CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa; Đọc điện tim; Đọc 

X- Quang 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BSĐK -  Khoa 

Hồi sức cấp 

cứu  

  

50 
Nguyễn Thị Phương 

Huỳnh 
04585/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ về quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐĐD - Khoa 

Hồi sức cấp 

cứu 

  

51 Danh Quốc Nhân 000030/ST-GPHN 

Phạm vi hành nghề được 

quy định tại Phụ lục số 

XII ban hành kèm theo 

Thông tư 32/2023/TT-

BYT 

Toàn thời gian. Từ thứ 

2 đến thứ 6: Sáng từ 

7giờ - 11giờ; Chiều từ 

13giờ đến 17giờ. Tham 

gia thường trực chuyên 

môn. 

CNĐD- Khoa 

Hồi sức cấp 

cứu 

  

52 Kim Nal 005544/ST-CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa; Đọc điện tim; Đọc 

X- Quang; Siêu âm tổng 

quát;  Xác định tình trạng 

nghiện và điều trị cắt cơn 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BSĐK -  Khoa 

Hồi sức cấp 

cứu  

  



53 Trần Thị Lài 001441/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

ĐDTH - Khoa 

Hồi sức cấp 

cứu 

  

54 Lý Thị Sọn 04633/ST-CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh  đa 

khoa; Đọc điện tim; Đọc 

X- Quang; Chẩn đoán xác 

định tình trạng nghiện ma 

túy và điều trị một số bệnh 

rối loạn tâm thần do sử 

dụng ma túy thường gặp. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BSĐK – Phụ 

trách  Khoa Nội 

- Nhi - Nhiễm 

  

55 Lâm Minh Vương 001098/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CNĐD - Điều 

dưỡng Trưởng 

Khoa Nội - Nhi 

- Nhiễm 

  

56 Tống Minh Trang 001099/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

ĐDTH - Khoa 

Nội - Nhi - 

Nhiễm 

  



57 Lâm Thùy Nhiên 05232/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Đọc điện tim; Đọc 

X - Quang 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BSĐK - Khoa 

Nội - Nhi - 

Nhiễm 

  

58 Bùi Yến Oanh 002164/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

ĐDTH - Khoa 

Nội - Nhi - 

Nhiễm 

  

59 Lâm Thị Sươl 002163/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

ĐDTH - Khoa 

Nội - Nhi - 

Nhiễm 

  

60 Bùi Thị Thanh Trúc 002162/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

ĐDTH - Khoa 

Nội - Nhi - 

Nhiễm 

  



61 Thạch Thị Tú My 
0003239/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ về quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

ĐDTH - Khoa 

Nội - Nhi - 

Nhiễm 

  

62 Kim Thị Hạnh 
0003353/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ về quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CNĐD - Khoa 

Nội - Nhi - 

Nhiễm 

  

63 Lâm Thị Mộng Thu 
0003352/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ về quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

ĐDTH - Khoa 

Nội - Nhi - 

Nhiễm 

  



64 Sơn Thị Thanh Tâm 
0003355/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ về quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

ĐDTH - Khoa 

Nội - Nhi - 

Nhiễm 

  

65 Vương Ngọc Xuyến 
0003349/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ về quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

ĐDTH - Khoa 

Nội - Nhi - 

Nhiễm 

  

66 Trần Thị Cẩm Tú 03863/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ về quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

ĐDTH - Khoa 

Nội - Nhi - 

Nhiễm 

  



67 Thạch Thị Oanh 001437/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Đọc điện tim; Đọc 

X – Quang; Xác định tình 

trạng nghiện và điều trị cắt 

cơn. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BSĐK - Khoa 

Nội - Nhi - 

Nhiễm, KBCB 

đa khoa 

  

68 Đào Út 001110/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Đọc điện tim; Đọc 

X – Quang; Xác định tình 

trạng nghiện và điều trị cắt 

cơn. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BSĐK - Khoa 

Nội - Nhi - 

Nhiễm 

  

69 Trương Thiên Cần 00566/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ về quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐĐD - Khoa 

Nội - Nhi - 

Nhiễm 

  



70 Thạch Thị Linh Đa 04992/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ về quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐĐD - Khoa 

Nội - Nhi - 

Nhiễm 

  

71 Trịnh Mỷ Linh 003356/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ về quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐĐD - Khoa 

Nội - Nhi - 

Nhiễm 

  

72 Trần Thiên Nhi 005810/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Đọc điện tim; Đọc 

X - Quang 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BS - Khoa Nội 

- Nhi - Nhiễm 
  



73 Lý Thị Chanh Thu 006109/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Đọc điện tim; Đọc 

X – Quang  

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BSYK - Khoa 

Nội - Nhi - 

Nhiễm 

  

74 Tống Hồng Phi 005685/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ về quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

ĐDTH - Khoa 

Nội - Nhi - 

Nhiễm 

  

75 Đoàn Văn Út Bé 
003214/HAUG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Đọc điện tim; Đọc 

X – Quang;  Xác định tình 

trạng nghiện và điều trị cắt 

cơn. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BSĐK - Khoa 

Nội - Nhi - 

Nhiễm 

  

76 
Nguyễn Thị Tuyết 

Phụng 
001391/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông 

tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y 

tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CNHS - Khoa 

Ngoại-CSSKSS 

và Phụ sản 

  



77 
Huỳnh Thị Ngọc 

Thẳng 

0003285/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Thông 

tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y 

tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CNHS - Khoa 

Ngoại-CSSKSS 

và Phụ sản 

  

78 Thạch Thêl 000062/ST-GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại phụ lục số V 

ban hành kèm theo thông 

tư số 32/2023/TT-BYT; 

Đọc điện tim; Đọc X – 

Quang 

Toàn thời gian. Từ thứ 

2 đến thứ 6: Sáng từ 

7giờ - 11giờ; Chiều từ 

13giờ đến 17giờ. Tham 

gia thường trực chuyên 

môn. 

BSYK-  Khoa 

Ngoại-CSSKSS 

và Phụ sản 

  

79 Nguyễn Văn Đạt 000018/ST-GPHN 

Phạm vi hành nghề được 

quy định tại Phụ lục số 

XII ban hành kèm theo 

Thông tư 32/2023/TT-

BYT 

Toàn thời gian. Từ thứ 

2 đến thứ 6: Sáng từ 

7giờ - 11giờ; Chiều từ 

13giờ đến 17giờ. 

CNĐD -  Khoa 

Ngoại-CSSKSS 

và Phụ sản 

  

80 Nguyễn Văn Hiển 
0002921/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

ĐDTH -  Khoa 

Ngoại-CSSKSS 

và Phụ sản 

  

81 Triệu Sạch Cha 002155/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông 

tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y 

tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐHS - Khoa 

Ngoại-CSSKSS 

và Phụ sản 

  



82 Trà Thị Ngọc Linh 001107/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông 

tư số 12/2011/TT - BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y 

tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CNHS - Trạm 

Y tế xã Liêu Tú 
  

83 
Dương Thị Bích 

Ngân 
005512/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;  Đọc điện tim; Đọc 

X – Quang.  

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BSĐK -   Khoa 

Ngoại-CSSKSS 

và Phụ sản 

  

84 
Nguyễn Thị Thanh 

Nhã 
004591/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Đọc điện tim; Đọc 

X - Quang 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BSĐK -   Khoa 

Ngoại-CSSKSS 

và Phụ sản 

  

85 Ngô Thanh Vũ 04717/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Đọc điện tim; Đọc 

X – Quang 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BSĐK -   Khoa 

Ngoại-CSSKSS 

và Phụ sản 

  



86 Ngô Hoàng Long 003472/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ về quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CNĐD -  Khoa 

Ngoại-CSSKSS 

và Phụ sản 

  

87 Hồng Thị Kiều 
962/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

DSĐH - 

Trưởng Khoa 

Dược - TTB - 

VTYT 

  

88 
Nguyễn Thị Thu 

Trang 

1336/CCHND-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

DSCĐ - Khoa 

Dược - TTB - 

VTYT 

  

89 Võ Thị Tú Ngân 
1333/CCHND-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

DSCĐ - Khoa 

Dược - TTB - 

VTYT 

  

90 Lê Trí Tâm 
109/CCHND-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

DSĐH - Khoa 

Dược - TTB - 

VTYT 

  



91 
Nguyễn Thị Bích 

Trân 

1335/CCHND-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

DSCĐ - Khoa 

Dược - TTB - 

VTYT 

  

92 Lê Thị Bạc 1087/ST-CCHND Quầy thuốc 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

DSTH - Khoa 

Dược - TTB - 

VTYT 

  

93 Đặng Văn Thật 
1334/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

DSĐH - Khoa 

Dược - TTB - 

VTYT 

  

94 Nguyễn Văn Trạng 706/ST-CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề 

dược các hình thức tổ 

chức kinh doanh thuốc 

sau: Quầy thuốc, Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp, Tủ thuốc Trạm Y 

tế; Cơ sở bán lẻ thuốc 

Đông y, thuốc từ Dược 

liệu. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

DSTH - Khoa 

Dược - TTB - 

VTYT 

  

95 Lý Hoàng Nam 
936/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

DSĐH - Khoa 

Dược - TTB - 

VTYT 

  



96 
Huỳnh Diễm 

Phượng 

1643/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

DSĐH - Khoa 

Dược - TTB - 

VTYT 

  

97 
Nguyễn Thị Tuyết 

Hạnh 
001439/ST-CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CNXN - Phó 

Khoa Xét 

nghiệm & 

CĐHA 

  

98 Thạch Hoàng Sơn 001438/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Đọc điện tim; Đọc 

X – Quang; Siêu âm tổng 

quát 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BSĐK - 

Chuyên khoa 

chẩn đoán hình 

ảnh - Khoa Xét 

nghiệm & 

CĐHA 

  

99 Vương Quốc Minh 005421/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

YSĐK+XN - 

Khoa Xét 

nghiệm & 

CĐHA 

  

100 Thạch Huỳnh Anh 000099/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội tổng hợp; Đọc X- 

Quang; Siêu âm tổng quát;  

Xác định tình trạng nghiện 

và điều trị cắt cơn. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

BS.CKI 

Khoa Xét 

nghiệm & 

CĐHA 

  



101 Sơn Minh Đang 001389/ST-CCHN 
Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CNXN - Khoa 

Xét nghiệm & 

CĐHA 

  

102 Trần Chanh Sô Thi 
0002923/ST-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về X-quang 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

YSDP +X-

Quang - Khoa 

Xét nghiệm & 

CĐHA 

  

103 Châu Minh Tài 001440/ST-CCHN 
Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Trung cấp XN - 

Khoa Xét 

nghiệm & 

CĐHA 

  

104 Nguyễn Lập Đức 003473/ST-CCHN 
Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về X-quang 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

YSĐK - Khoa 

Xét nghiệm & 

CĐHA 

  

105 Lâm Thị Diễm My 03869/ST-CCHN 
Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CNXN - Khoa 

Xét nghiệm & 

CĐHA 

  



106 
Phan Thị Như 

Hương 
000269/ST-GPHN 

Phạm vi hành nghề quy 

định tại phụ lục số XIV 

phần xét nghiệm y học 

ban hành kèm theo Thông 

tư 32/2023/TT-BYT 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CN Kỹ thật y 

chuyên ngành 

xét nghiệm Y 

học - Khoa Xét 

nghiệm & 

CĐHA 

  

107 
Danh Thị Yến 

Nhung 
006197/ST-CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CNXN - Khoa 

Xét nghiệm & 

CĐHA 

  

108 Lý Văn Nguyên 001432/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

CN YTCC - 

Phó Khoa 

KSBT& 

HIV/AIDS 

  

109 Lâm Sung 001430/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tâm thần 

kinh 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

CNYTCC - 

Khoa KSBT& 

HIV/AIDS 

  

110 Sơn Thị Cộng 001436/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

YSĐK - Khoa 

KSBT& 

HIV/AIDSS 

  



111 Thạch Thị Mỹ Linh 001428/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

YSĐK – Khoa 

KSBT& 

HIV/AIDS 

  

112 Huỳnh Huy Hoàng 001427/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

CNYTCC - 

Khoa KSBT & 

HIV/AIDS 

  

113 Sơn Thị Thoa 806/ST-CCHN 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề 

dược các hình thức tổ 

chức kinh doanh thuốc 

sau: Quầy thuốc, Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp, Tủ thuốc Trạm Y 

tế; Cơ sở bán lẻ thuốc 

Đông y, thuốc từ Dược 

liệu. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

DSTH - Khoa 

KSBT & 

HIV/AIDS 

  

114 Lý Cao Tây 005563/ST-CCHN 

Phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường; xử trí 

ban đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại cộng 

đồng; Xác định tình trạng 

nghiện và điều trị cắt cơn. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

BSYHDP - 

Khoa KSBT & 

HIV/AIDS 

  

115 Lâm Hấu 005336/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

YSĐK- Khoa 

KSBT & 

HIV/AIDS 

  



116 Trần Văn Dô 003509/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chưa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

YSĐK; RHM - 

Khoa KSBT & 

HIV/AIDS 

  

117 Lâm Vil 006061/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chưa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

YSĐK - Khoa 

KSBT & 

HIV/AIDS 

  

118 Lâm Chanh Sê Rích 00390/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

YSĐK- Khoa 

KSBT & 

HIV/AIDS 

  

119 Tô Văn Cáo 001429/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

YSDP - Khoa 

Y tế CC & 

ATTP 

  



120 Hồ Thị Mỹ Phước 002161/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

YSDP - Khoa 

Y tế CC & 

ATTP 

  

121 Phạm Thị Diễm Mi 04750/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ 

YSĐK - Khoa 

Y tế CC & 

ATTP 

  

122 Thạch Xuân Sang 002159/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

CNYTCC – 

Phụ trách Khoa 

Y tế CC 

&ATTP 

  

Trạm Y tế thị trấn Trần Đề 

123 Trương Văn Thanh 001103/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa y học cổ 

truyền;  Xác định tình 

trạng nghiện ma túy và 

điều trị cắt cơn;  

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

YSĐY – Phụ 

trách  Trạm Y 

tế thị trấn Trần 

Đề 

  



124 Lý Thị Hà 002247/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;  Xác định tình trạng 

nghiện ma túy và điều trị 

cắt cơn 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CNYTCC - 

Trạm Y tế thị 

trấn Trần Đề 

  

125 
Huỳnh Thị Ngọc 

Tiền 
777/ST-CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề 

dược các hình thức tổ 

chức kinh doanh thuốc 

sau: Quầy thuốc, Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp, Tủ thuốc Trạm Y 

tế; Cơ sở bán lẻ thuốc 

Đông y, thuốc từ Dược 

liệu. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

DSTH - Trạm 

Y tế thị trấn 

Trần Đề 

  

126 Phan Ngọc Tố 370/ST-CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề 

dược các hình thức tổ 

chức kinh doanh thuốc 

sau: Quầy thuốc, Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp, Tủ thuốc Trạm Y 

tế; Cơ sở bán lẻ thuốc 

Đông y, thuốc từ Dược 

liệu. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

DSTH - Trạm 

Y tế xã Lịch 

Hội Thượng 

  



127 Võ Thị Thúy Dung 
0003347/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ về quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

HSTH - Trạm 

Y tế thị trấn 

Trần Đề 

  

128 Trần Văn Tùng 005406/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ;  Xác 

định tình trạng nghiện ma 

túy và điều trị cắt cơn 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

YSĐK- Trạm 

Y tế thị trấn 

Trần Đề 

  

129 Tăng Thế Tâm 
1008/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

ThsDS - Trạm 

Y tế thị trấn 

Trần Đề 

  

Trạm Y tế xã Đại Ân 2 



130 Trần Mạnh Sết 
001421/ST - 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;  Chẩn đoán xác định 

tình trạng nghiện ma túy 

và điều trị một số bệnh rối 

loạn tâm thần do sử dụng 

ma túy thường gặp. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

YSĐK - 

Trưởng Trạm Y 

tế xã Đại Ân 2 

  

131 Lê Trần Quyền 
001104/ST - 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền; 

Xác định tình trạng nghiện 

ma túy và điều trị cắt cơn.   

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

YSĐY- Trạm 

Y tế xã Đại Ân 

2 

  

132 
Nguyễn Thị Yến 

Phượng 
53/ST-CCHND 

Quầy thuốc, Đại lý bán 

thuốc của doanh nghiệp, Tủ 

thuốc Trạm Y tế, Cơ sở bán 

lẻ thuốc Đông y, thuốc từ 

Dược liệu 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

DSTH -  Trạm Y 

tế xã Đại Ân 2 
  

133 Kim Khôl 
0002812/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐĐD - Trạm 

Y tế xã Đại Ân 

2 

  



134 Sơn Thị Sà Lẹm 
0005992/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm qui hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội Vụ về quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng hộ sinh, kỹ thuật y 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐĐD - Trạm 

Y tế xã Đại Ân 

2 

  

135 Lâm Hoàng Tuấn 05309/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ;  

Chẩn đoán xác định tình 

trạng nghiện ma túy và 

điều trị một số bệnh rối 

loạn tâm thần do sử dụng 

ma túy thường gặp. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

YSĐK - Trạm 

Y tế xã Đại Ân 

2 

  

136 Lê Hữu Nhân 05139/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ;  Xác 

định tình trạng nghiện ma 

túy và điều trị cắt cơn. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

YSĐK - Trạm 

Y tế xã Đại Ân 

2 

  



Trạm Y tế thị Lịch Hội Thượng 

137 Nguyễn Kỳ Nam 000859/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh, 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền - Y học gia đình;  

Chẩn đoán xác định tình 

trạng nghiện ma túy, hỗ 

trợ điều trị cắt cơn giải 

độc nghiện ma túy.   

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BS.CKI 

Trưởng Trạm Y 

tế thị trấn Lịch 

Hội Thượng  

  

138 
Lâm Thị Hồng 

Phượng 
002158/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CNĐD - Phó 

Trạm Y tế thị 

trấn Lịch Hội 

Thượng 

  

139 
Thạch Thị Hồng 

Vân 
002249/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông 

tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y 

tế 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐHS - Trạm 

Y tế thị trấn 

Lịch Hội 

Thượng 

  

140 
Dương Thanh 

Nguyên 

05269/ST-CCHN 

71/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa y học cổ 

truyền, Vật lý trị liệu – 

Phục hồi chức năng. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Y sỹ YHCT; 

VLTL-PHCN -  

Trạm Y tế thị 

trấn Lịch Hội 

Thượng 

  



141 Trần Thị Lai 
676/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

DSĐH - Trạm 

Y tế thị trấn 

Lịch Hội 

Thượng 

  

142 
Trần Thị Tuyết 

Dung 
01431/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ;  

Chẩn đoán xác định tình 

trạng nghiện ma túy, hỗ 

trợ điều trị cắt cơn giải 

độc nghiện ma túy. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

YSDP - Trạm 

Y tế thị trấn 

Lịch Hội 

Thượng 

  

143 
Nguyễn Thị Kim 

Kiều 

0003357/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ; Xác 

định tình trạng nghiện ma 

túy và điều trị cắt cơn.  

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

YSĐK -Trạm 

Y tế thị trấn 

Lịch Hội 

Thượng 

  



144 
Nguyễn Thị Ngọc 

Hòa 
03184/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ;  Xác 

định tình trạng nghiện ma 

túy và điều trị cắt cơn. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

YSĐK  - Trạm 

Y tế thị trấn 

Lịch Hội 

Thượng 

  

145 Nguyễn Thị Huệ 03708/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ về quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐĐD - Trạm 

Y tế thị trấn 

Lịch Hội 

Thượng 

  

Trạm Y tế xã Trung Bình 

146 Dương Tấn Khanh 002156/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;  Chẩn đoán xác định 

tình trạng nghiện ma túy 

và điều trị một số bệnh rối 

loạn tâm thần do sử dụng 

ma túy thường gặp. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

YSĐK - 

Trưởng Trạm Y 

tế xã Trung 

Bình 

  



147 Phạm Ngọc Bích 001830/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông 

tư số 12/2011/TT - BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y 

tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CNHS - Phó 

Trạm Y tế xã 

Trung Bình 

  

148 Nguyễn Hoàng Khởi 567/ST-CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề 

dược các hình thức tổ 

chức kinh doanh thuốc 

sau: Quầy thuốc, Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp, Tủ thuốc Trạm Y 

tế; Cơ sở bán lẻ thuốc 

Đông y, thuốc từ Dược 

liệu. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

DSCĐ- Trạm Y 

tế xã Trung 

Bình 

  

149 Huỳnh Quí Tài 001101/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐĐD - Trạm 

Y tế xã Trung 

Bình 

  

150 Lâm Thị Mộng Trang 
1260/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

 DSCĐ-  Trạm Y 

tế xã Trung Bình 
  



151 Thạch Thị Hương 002810/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

YSDP - Trạm 

Y tế xã Trung 

Bình 

  

152 Lâm Hùng Sách 03707/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ;  

Chẩn đoán xác định tình 

trạng nghiện ma túy và 

điều trị một số bệnh rối 

loạn tâm thần do sử dụng 

ma túy thường gặp. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

YSĐK  - Trạm 

Y tế xã Trung 

Bình 

  

153 Kim Tiền Khánh 04466/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ;  

Chẩn đoán xác định tình 

trạng nghiện ma túy, hỗ 

trợ điều trị cắt cơn giải 

độc nghiện ma túy. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

YS YHCT - 

Trạm Y tế xã 

Trung Bình 

  



154 Nguyễn Kim Ngân 03982/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

YSĐK - Trạm 

Y tế xã Trung 

Bình 

  

Trạm Y tế xã Lịch Hội Thượng 

155 Lý Hiểu Hiệp 
0002564/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Chẩn đoán xác định 

tình trạng nghiện ma túy, 

hỗ trợ điều trị cắt cơn giải 

độc nghiện ma túy. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CN YTCC - 

Trưởng Trạm Y 

tế xã Lịch Hội 

Thượng 

  

156 Trần Thị Nươl 001425/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ về quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CNHS - Phó 

Trạm Y tế xã 

Lịch Hội 

Thượng 

  



157 Thạch Thị Sô Phia 001829/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyề; Chẩn 

đoán xác định tình trạng 

nghiện ma túy, hỗ trợ điều 

trị cắt cơn giải độc nghiện 

ma túy. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

YSĐY - Trạm 

Y tế xã Lịch 

Hội Thượng 

  

158 Triệu Quốc Khánh 002154/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

ĐDTH - Trạm 

Y tế xã Lịch 

Hội Thượng 

  

159 Lâm Thị Hạnh 587/ST-CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề 

dược các hình thức tổ 

chức kinh doanh thuốc 

sau: Quầy thuốc, Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp, Tủ thuốc Trạm Y 

tế; Cơ sở bán lẻ thuốc 

Đông y, thuốc từ Dược 

liệu. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

DSCĐ - Trạm 

Y tế xã Lịch 

Hội Thượng 

  

160 
Huỳnh Thị Ngọc 

Huyền 
03983/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ;  

Chẩn đoán xác định tình 

trạng nghiện ma túy, hỗ 

trợ điều trị cắt cơn giải 

độc nghiện ma túy. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

YSĐK - Trạm 

Y tế xã Lịch 

Hội Thượng 

  



161 
Trương Thị Thùy 

Linh 
001408/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn chức 

danh Hộ sinh theo quy 

định tại Thông tin liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CNHS -  Trạm 

Y tế xã Lịch 

Hội Thượng 

  

162 Liêu Ril 04390/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ;  Xác 

định tình trạng nghiện ma 

túy và điều trị cắt cơn. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

YSĐK - Trạm 

Y tế xã Lịch 

Hội Thượng 

  

Trạm Y tế xã Liêu Tú 

163 Trần Xuân Diệu 000678/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa Nội tổng 

hợp; Siêu âm tổng quát; 

Đọc điện tim, Đọc X- 

Quang; Xác định tình 

trạng nghiện ma túy và 

điều trị cắt cơn.  

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

BS.CKII 

Trưởng Trạm Y 

tế xã Liêu Tú 

  



164 Hứa Thành Chương 001825/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng;  

Xác định tình trạng nghiện 

ma túy và điều trị cắt cơn. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CNYTCC - 

Trưởng Trạm Y 

tế xã Liêu Tú 

  

165 Lâm Hùng 001108/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;  Chẩn đoán xác định 

tình trạng nghiện ma túy, 

hỗ trợ điều trị cắt cơn giải 

độc nghiện ma túy. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

YSĐK- Trạm 

Y tế xã Liêu Tú 
  

166 Nguyễn Giàu Hoài 
413/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

DSCĐ - Trạm 

Y tế xã Liêu Tú 
  

167 Nguyễn Kiều Nhi 002248/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền;  

Xác định tình trạng nghiện 

ma túy và điều trị cắt cơn. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

YSYHCT - 

Trạm Y tế xã 

Liêu Tú 

  



168 Khưu Mỷ Ngân 
0003354/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ về quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

ĐDTH - Trạm 

Y tế xã Liêu Tú 
  

169 Trần Thị Xiếu Mứng 03980/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ;  Xác 

định tình trạng nghiện ma 

túy và điều trị cắt cơn. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

YSĐK - Trạm 

Y tế xã Liêu Tú 
  

170 Danh Thị Thanh Thi 001412/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn chức 

danh Hộ sinh theo quy 

định tại Thông tin liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐHS - Trạm 

Y tế xã 

Liêu Tú  

  

Trạm Y tế xã Viên Bình 



171 Lý Minh Hòa 001434/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;  Chẩn đoán xác định 

tình trạng nghiện ma túy 

và điều trị một số bệnh rối 

loạn tâm thần do sử dụng 

ma túy thường gặp. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CNYTCC - 

Trưởng Trạm Y 

tế xã Viên Bình 

  

172 Trần Thị Sà Phép 002153/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;  Xác định tình trạng 

nghiện ma túy và điều trị 

cắt cơn. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CNYTCC - 

Phó Trạm Y tế 

xã Viên Bình 

  

173 Sơn Thị Kim Hoàng 001416/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa - YHCT;  Chẩn đoán 

xác định tình trạng nghiện 

ma túy và điều trị một số 

bệnh rối loạn tâm thần do 

sử dụng ma túy thường 

gặp. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

YSĐK-Định 

hướngYHCT - 

Trạm Y tế xã 

Viên Bình 

  

174 Thạch Thị Kim Lành 
872/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

DSCĐ - Trạm 

Y tế xã Viên 

Bình 

  



175 Trần Danh Tường Vi 
005993/SYT-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn chức 

danh Hộ sinh theo quy 

định tại Thông tin liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐHS - Trạm 

Y tế xã Viên 

Bình 

  

176 Trần Sưa 04392/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CNYTCC - 

Trạm Y tế xã 

Viên Bình 

  

177 Trà Thị Kim Tuyến 003474/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ;  Xác 

định tình trạng nghiện ma 

túy và điều trị cắt cơn. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

YSĐK - Trạm 

Y tế xã Viên 

Bình 

  

Trạm Y tế xã Viên An 



178 Lâm Phol La 001413/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Chẩn đoán xác định 

tình trạng nghiện ma túy 

và điều trị một số bệnh rối 

loạn tâm thần do sử dụng 

ma túy thường gặp   

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CNYTCC - 

Trưởng Trạm Y 

tế xã Viên An 

  

179 Lý Thị Cẩm Vân 379/ST- CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề 

dược các hình thức tổ 

chức kinh doanh thuốc 

sau: Quầy thuốc, Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp, Tủ thuốc Trạm Y 

tế; Cơ sở bán lẻ thuốc 

Đông y, thuốc từ Dược 

liệu. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

DSĐH - Trạm 

Y tế xã Viên 

An 

  

180 Trần Thị Linh 01094/ST- CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ; Chẩn 

đoán xác định tình trạng 

nghiện ma túy và điều trị 

một số bệnh rối loạn tâm 

thần do sử dụng ma túy 

thường gặp  

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CNYTCC - 

Trạm Y tế xã 

Viên An 

  



181 
Nguyễn Hoàng 

Thuận 
001411/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, YHCT;  Chẩn đoán 

xác định tình trạng nghiện 

ma túy và điều trị một số 

bệnh rối loạn tâm thần do 

sử dụng ma túy thường 

gặp 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

YSĐK định 

hướngYHCT - 

Trạm Y tế xã 

Viên An 

  

182 Ngô Quốc Phương 001826/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn chức 

danh Hộ sinh theo quy 

định tại Thông tin liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐHS - Trạm 

Y tế xã Viên 

An 

  

Trạm Y tế xã Tài Văn 

183 Nguyễn Thanh Lập 002147/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn chức 

danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tin liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐĐD - Phó 

Trạm Y tế xã 

Tài Văn 

  



184 
Thạch Thị Kiêm 

Kiển 
002151/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông 

tư số 12/2011/TT - BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y 

tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐHS - Trạm 

Y tế xã Tài Văn 
  

185 Đặng Thúc Duy 526/ST-CCHN 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề 

dược các hình thức tổ 

chức kinh doanh thuốc 

sau: Quầy thuốc, Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp, Tủ thuốc Trạm Y 

tế; Cơ sở bán lẻ thuốc 

Đông y, thuốc từ Dược 

liệu. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

DSCĐ - Trạm 

Y tế xã Tài Văn 
  

186 

 

 

Hồ Phước Tuấn 

 

 

000138/ST-GPHN 

Phạm vi hành nghề được 

quy định tại Phụ lục số 

XII ban hành kèm theo 

Thông tư 32/2023/TT-

BYT 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

ĐDTH - Trạm 

Y tế xã Tài Văn 

  

187 
Liêu Thị Minh 

Phượng 
002142/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;  Xác định tình trạng 

nghiện ma túy và điều trị 

cắt cơn. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

YSDP - Trạm 

Y tế xã Tài Văn 
  



188 Cao Hữu Vinh 
0002508/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền;  

Xác định tình trạng nghiện 

ma túy và điều trị cắt cơn. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

YSĐY - Trạm 

Y tế xã Tài Văn 
  

189 Võ Cúc Tiên 005741/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ;  Xác 

định tình trạng nghiện ma 

túy và điều trị cắt cơn. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

YSĐY - Trạm 

Y tế xã Tài Văn 
  

Trạm Y tế xã Thạnh Thới An 

190 Nguyễn Tấn Phát 
002143-ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa y học cổ 

truyền; Thực hành kỹ 

thuật chuyên môn về 

PHCN;  Chẩn đoán xác 

định tình trạng nghiện ma 

túy và điều trị một số bệnh 

rối loạn tâm thần do sử 

dụng ma túy thường gặp 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

Cao đẳng kỹ 

thuật – Y sĩ  - 

Trưởng Trạm Y 

tế xã Thạnh 

Thới An 

  



191 Hồ Thị Na 
002144-ST-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Sản Nhi 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

YSSN - Trạm 

Y tế xã Thạnh 

Thới An 

  

192 
Phan Thị Thùy 

Dương 

002137-ST-

CCHN 

Theo quy định tại Thông 

tư số 12/2011/TT - BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y 

tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CNYTCC - 

Trạm Y tế xã 

Thạnh Thới An 

  

193 
Tiêu Phan Huyền 

Trân 

002150-ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;  Chẩn đoán xác định 

tình trạng nghiện ma túy 

và điều trị một số bệnh rối 

loạn tâm thần do sử dụng 

ma túy thường gặp 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

YSDP - Trạm 

Y tế xã Thạnh 

Thới An 

  

194 Tiêu Kim Ngân 
1365/ CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.Tham 

gia thường trực chuyên 

môn 

DSĐH – Trạm Y 

tế xã Thạnh Thới 

An 
  



195 Lâm Kim Ngọc 04349/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ;  

Chẩn đoán xác định tình 

trạng nghiện ma túy và 

điều trị một số bệnh rối 

loạn tâm thần do sử dụng 

ma túy thường gặp 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

YSĐK - Trạm 

Y tế xã Thạnh 

Thới An 

  

Trạm Y tế xã Thạnh Thới Thuận 

196 Trần Thị Thu Xương 001406/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn chức 

danh Hộ sinh theo quy 

định tại Thông tin liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CNHS - Phó 

Trạm Y tế xã 

Thạnh Thới 

Thuận 

  

197 
Liêu Triệu Ngọc 

Hồng Thúy 
516/ST-CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề 

dược các hình thức tổ 

chức kinh doanh thuốc 

sau: Quầy thuốc, Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp, Tủ thuốc Trạm Y 

tế; Cơ sở bán lẻ thuốc 

Đông y, thuốc từ Dược 

liệu. 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

DSCĐ - Trạm 

Y tế xã Thạnh 

Thới Thuận 

  



198 Lâm Miêl 001405/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Chẩn đoán xác định 

tình trạng nghiện ma túy, 

hỗ trợ điều trị cắt cơn giải 

độc nghiện ma túy.  

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

YSĐK - Trạm 

Y tế xã Thạnh 

Thới Thuận 

  

199 Nguyễn Hồng Nghĩa 005841/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ; Vật 

lý trị liệu – Phục hồi chức  

năng;  Xác định tình trạng 

nghiện ma túy và điều trị 

cắt cơn   

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

YS VLTL, 

PHCN – Trạm 

Y tế xã Thạnh 

Thới Thuận 

  

200 Dương Ngọc Thúy 
0003118/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Thông 

tư số 12/2011/TT - BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y 

tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

CĐHS - Trạm 

Y tế xã Thạnh 

Thới Thuận 

  

201 Phạm Mỹ Xuyên 03981/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Tham gia thường trực 

chuyên môn 

YSĐK- Trạm 

Y tế xã Thạnh 

Thới Thuận 

  



202 Quách Cẩm Tú 03706/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. 

Y sĩ RHM – 

Phòng TC-KT 
  

 

2. Danh sách đăng ký người làm việc (bao gồm những người làm việc tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh) 

Stt Họ và tên 
Văn bằng, chuyên 

Môn 
Thời gian hành nghề Vị trí chuyên môn 

1 Phạm Ngọc Duyên CNKT 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Kế toán trưởng, 

Phòng TC-KT 

2 Quách Hồng Lệ CNKT 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Phòng TC-KT 

3 Lục Minh Chuyển CNKT 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Phòng TC-KT 

4 Lê Minh Đức KTTC 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Phòng TC-KT 



5 Trần Thị Mỹ Tiên CNKT 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Phòng TC-KT 

6 Trương Thị Tú Trinh CNKT 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Phòng TC-KT 

7 Võ Hồng  Mỹ nhân CNKT 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Phòng TC-KT 

8 Quách Cẩm Tú YSCKRHM 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Phòng TC-KT 

9 Sơn Thị Kim Vân CĐKT 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Phòng TC-KT 

10 Nguyễn Văn Đầy CN Luật 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Phòng TC-HC 

11 Mai Thị Ngọc Trân CN Luật 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Phòng TC-HC 

12 
Huỳnh Trường 

Khánh 
KSXD 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Phòng TC-HC 



13 Lý Thị Hồng Duyên CN Luật 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Phòng TC-HC 

14 Tăng Thanh Hải Tài xế 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Tham gia thường trực 

Phòng TC-HC 

15 Nguyễn Thanh Luân Tài Xế 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Tham gia thường trực 

Phòng TC-HC 

16 Vương Quốc Anh Tài xế 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Tham gia thường trực 

Phòng TC-HC 

17 Ngô Văn Hòa Bảo vệ 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Tham gia thường trực 

Phòng TC-HC 

18 Trần Hữu Phường Bảo vệ 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Tham gia thường trực 

Phòng TC-HC 

19 Thạch Xa Rết Bảo vệ 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Tham gia thường trực 

Phòng TC-HC 

20 Châu Lệ Thủy Cử Nhân Luật 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Tham gia thường trực 

Phụ trách Phòng DS-TT&GDSK 



21 
Nguyễn Thị Tuyết 

Thanh 
CNKT 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Phòng DS-TT&GDSK 

22 Trần Thị Ngọc Trinh CNYTCC 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Phòng DS-TT&GDSK 

23 
Phan Thị Phương 

Thúy 
CNCTXH 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Phòng DS-TT&GDSK 

24 Tào Diễm Đoan YSĐK 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Phòng DS-TT&GDSK 

25 La Vũ Cảnh CNYTCC 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Phòng DS-TT&GDSK 

26 Nguyễn Hữu Nghĩa ĐHHTTT 

Toàn thời gian. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Phòng  KH-NV-QLCL 
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